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TÓM TẮT
Khối Cha Val phân bố rộng rãi ở phía nam đai tạo núi Trường Sơn, có thành phần đá chủ yếu
gồm diorit, diorit thạch anh và granodiorit. Tổ hợp khoáng vật chủ yếu gồm plagioclas (40-45 %),
hornblend (25-35 %), biotit (0-15 %), thạch anh (0-15 %), feldspar kali (0-5 %). Sự có mặt với hàm
lượng tương đối lớn của hornblend (25-35 %) là một trong những chứng cứ đặc trưng cho kiểu
I-granit. Mẫu zircon diorit thạch anh V1116 được thu thập tại khối Cha Val, Quảng Nam có toạ độ
địa lý 15◦ 38' 14.1" vĩ độ Bắc, 107◦ 33' 6.4" kinh độ Đông, dọc quốc lộ 14D đoạn cắt qua khối Cha
Val. Ảnh âm cực phát quang (cathodoluminescence image) cho thấy các hạt zircon được tuyển
từ diorit thạch anh khối Cha Val, Quảng Nam ít bị dập vỡ và không có riềm biến chất bao quanh,
có hình dạng tự hình và cấu trúc phân đới rõ, nguồn gốc magma điển hình. Diorit thạch anh khối
Cha Val được xác định tuổi bằng phương pháp LA-ICP-MS U-Pb zircon trên 20 đơn khoáng zircon
khác nhau cho tuổi 206Pb/238U dao động trong khoảng từ 229 Tr.n đến 270 Tr.n và đại bộ phận các
điểm phân tích nằm trên đường concordia với giá trị trung bình là 255± 4.7 Tr.n (n = 17, MSWD =
2.5). Tuổi này được coi là tuổi kết tinh của diorit thạch anh Cha Val, tương ứng với giai đoạn Permi
muộn. Diorit thạch anh Cha Val hình thành có khả năng liên quan đến quá trình hội tụ giữa hai
mảng Đông Dương và Nam Trung Hoa trong thời kỳ Permi - Trias.
Từ khoá: Tuổi U-Pb zircon, Cha Val, diorit thạch anh, Quảng Nam

MỞĐẦU
Các thành tạo magma khu vực Cha Val bao gồm
các thể xâm nhập kích thước nhỏ được đề cập trong
quá trình đo vẽ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỉ
lệ 1:200.000 nhóm tờ Huế-Quảng Ngãi1. Theo đó,
các thành tạo của khối ban đầu được mô tả như
một phức hệ độc lập (phức hệ Cha Val) có thành
phần chính là gabronorit, gabropyroxenit, gabrodi-
orit. Các thành tạo phức hệ Cha Val bao gồm hàng
loạt các khối mafic-siêu mafic nhỏ trước đây được
mô tả trong phức hệ Cha Val được xếp vào phức hệ
gabbro-pyroxenit Phú Lộc2. Về sau, trong Báo cáo
lập Bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ
A Hội-Phước Hảo tỉ lệ 1:50.000 3, các xâm nhập tại
khu vực này được sáp nhập vào pha 1 của phức hệ
Bến Giằng-Quế Sơn với thành phần chính là gabro-
diorit, diorit và diorit thạch anh. Tuy nhiên, cho đến
nay việc nghiên cứu khối Cha Val vẫn chưa được tiến
hành đầy đủ và đồng bộ, cho thấy mức độ nghiên cứu
chưa đồng đều. Tuổi thành tạo của phức hệ trước đây
được xác định bằng phương pháp K-Ar trên khoáng
vật plagioclas là 243±3 Tr.n và do đó xếp vào Trias2.
Tran (2020) phân tích bằng phương pháp LA-ICP-MS
U-Pb zircon cho tuổi 250.2 ± 2.1 triệu năm4. Như
vậy, có thể thấy các phương pháp phân tích khác nhau

cho các kết quả tuổi kết tinh khác nhau.
Khối diorit thạch anh lộ ra tại khu vực xã Cha Val,
huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, nằm rìa phía
bắc của địa khu Kon Tum, tiếp giáp với đới khâu
Tam Kỳ Phước Sơn (Hình 1a). Khu vực có cấu trúc
địa chất phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn tiến hoá
magma kiến tạo, vì vậy, việc xác định tuổi thành tạo
bằng phương phápK-Ar trên khoáng vật plagioclas có
những hạn chế nhất định và cụ thể là cho các thành
tạo địa chất khối Cha Val.
Trong nghiên cứu này, phương pháp phân tích thành
phần thạch học-khoáng vật và đồng vị LA-ICP-MSU-
Pb zircon được sử dụng để xác định thành phần vật
chất và tuổi kết tinh của diorit thạch anh Cha Val, làm
sáng tỏ hơn nữa về thời gian thành tạo, góp phần bổ
sung các kết quả định lượng, để hiểu biết về thời gian
thành tạo của khối Cha Val.

ĐỊA CHẤT KHU VỰC VÀ VỊ TRÍ LẤY
MẪU
Trên lãnh thổ Việt Nam, theo các quan điểm của
các nhà đia chất trong nước và quốc tế, mảng Đông
Dương (the Indochina block) đươc chia làm 3 đới
cấu trúc lớn: đới Đà Lạt ở phía nam, địa khu Kon
Tum ở trung tâm và đai tạo núi Trường sơn ở phía

Trích dẫn bài báo này: Minh P, Hiếu P T, Hùng K T, Giang N T T, Phúc L D. Đặc điểm thạch học và tuổi
đồng vị U-PB zircon khối Cha Val-QuảngNamvà ý nghĩa kiến tạo. Sci. Tech. Dev. J. - Sci. Earth Environ.;
5(SI2):SI56-SI63.
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Hình 1: (a) Vị trí khu vực nghiên cứu, (b) sơ đồ địa chất khu vực nghiên cứu và vị trí lấy mẫu theo bản đồ địa chất
tỷ lệ 1:200.000 tờ Bà Nà có sửa chữa 5 .

bắc (Hình 1a). Ranh giới phía bắc của đai tạo núi
Trường Sơn, miền bắc trung bộ Việt Nam giới hạn
bởi đới khâu Sông Mã, được coi là ranh giới kết nối
mảng Đông Dương và Nam Trung Hoa giai đoạn
Permi muộn-Trias sớm6,7. Ranh giới phía nam của
đai tạo núi Trường Sơn là đới khâu Tam Kỳ-Phước
Sơn, được coi là phần tách biệt của địa khu Trường
Sơn (Truong Son terrane) từ địa khu Kon Tum 8. Đai
tao núi Trường Sơn có cấu trúc đứt gãy trượt phải
theo hướng tây bắc-đông nam như dứt gãy Khe Sanh-
Đà Nẵng và đứt gãy Sông Cả, trùng với hướng đới
khâu Sông Mã9. Đai tạo núi Trường Sơn có nhiều
phức hệ magma xâm nhập và phun trào có nguồn
gốc và tuổi khác nhau như phức hệ Điện Biên, Sông
Mã, Phia Bioc, Trường Sơn, Hải Vân, Chal Val, Bến
Giằng-Quến Sơn và phun trào Đồng Trầu, được coi là
một phần chính của đai tạo núi Trường Sơn 2. Những
nghiên cứu gần đây cho thấy rằng đai tạo núi Trường
Sơn có lịch sử tiến hoá lâu dài và trải qua quá trình
địa chất phức tạp2,5,9.
Tại khu vực nghiên cứu, phức hệ Cha Val thuộc phía
nam của đai tạo núi Trường Sơn lộ ra ở dạng các khối
xâmnhập diện lộ nhỏ, hình dạng gần đẳng thước, phổ
biến bị phong hoá bề mặt và bị phủ bởi các trầm tích
phong hoá tại chỗ với bề dày từ 0.5 đến 1m (Hình 2a).
Mẫu diorit thạch anh V1116 được thu thập tại khối
Cha Val, Quảng Nam, có toạ độ địa lý 15◦38’14.1” vĩ
độ Bắc, 107◦33’6.4” kinh độ Đông, dọc quốc lộ 14D
đoạn cắt qua khối Cha Val. Khối Cha Val bị xuyên cắt

bởi các đá granit biotit phức hệ Hải Vân (Hình 1b).
Thành phần thạch học chủ yếu của khối Cha Val là
diorit, diorit thạch anh và granodiorit màu xám đen,
kết quả này phù hợp với các kết quả mới được công
bố gần đây (Hình 2b)3. Thành phần khoáng vật của
diorit thạch anh Chal Val chủ yếu gồm: plagioclas,
hornblend, biotit, thạch anh (Hình 2c, d). Đá xâm
nhập Cha Val có màu xám đen chủ yếu do hàm lượng
khá cao của hornblend (25-35 %) và biotit (0-15 %).
Khoáng vật phụ đặc trưng là zircon, apatit và quặng.
Sự hiện diện của các khoáng vật hornblend có hình
dạng tự hình là những minh chứng quan trong cho
thấy diorit thạch anh ChaValmang đặc tính I-granit.

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
Phương pháp phân tích thành phần thạch học-
khoáng vật: 5 mẫu đá được mài lát mỏng đến khi bề
dàymẫu đạt khoảng từ 30–35µm. Cácmẫu đá đãmài
mỏng được dán lên tấm lam kính hình chữ nhật có
kích thước dài x rộng= 3x2cm và được phủ lamelle
bên trên để bảo vệmẫu. Cácmẫu lát mỏng được phân
tích dưới kính hiển vi phân cực Meiji MT4200H của
Nhật Bản, nhằm xác định kiến trúc, thành phần, đặc
điểm khoáng vật tạo đá, các quá trình biến đổi, thay
thế xảy ra trong đá. Quá trình gia công và phân tích
mẫu được thực hiện tại phòng thí nghiệmThạch học-
Khoáng vật, Khoa Địa chất, Trường ĐHKhoa học Tự
nhiên, ĐHQG-HCM.
Mẫu V1116 đại diện cho khối Cha Val có đặc điểm
còn tươi và chưa bị biến đổi được lựa chọn để tách
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Hình 2: (a) Diện lộ khối Cha Val, Quảng Nam, (b) Diorit thạch anh khối Cha Val, (c) và (d) thành phần khoáng vật
diorit thạch anh dưới kính hiển vi phân cực. Pl: plagioclas, Hbl: hornblend, Bt: biotit, Qtz: thạch anh, Kfs: feldspar
kali.

zircon cho phân tích đồng vị U-Pb bằng phương pháp
LA-ICP-MS. Mẫu đá được nghiền tới độ hạt khoảng
0,3mm và đãi bằng bàn đãi để phân loại các khoáng
vật theo tỷ trọng; tiếp theo dùng phương pháp tuyển
từ để tách các khoáng vật nhiễm từ..., cuối cùng lựa
chọn các đơn khoáng zircon bằng phương pháp thủ
công. Zircon sau khi tách từ đá gốc được mài tới
phần trung tâm và được đánh bóng, phân tích đặc
điểm cấu trúc phân đới bên trong và chụp ảnh CL
bằngphươngphápphát quang âmcực trên thiết bịmi-
croprobe CAMECA SX51 tại phòng thí nghiệm viện
Địa Vật lý và Địa chất thuộc viện Hàn Lâm Khoa học
Trung Quốc. Các ảnh CL này còn cho phép phân tích
kỹ cấu trúc bên trong của khoáng vật zircon để có
thể giải luận các quá trình kết tinh của zircon đồng
thời lựa chọn những hạt không có khuyết tật để tiến
hành phân tích thành phần đồng vị U-Pb của chúng.
Hình 3 trình bầy ảnh CL của một số hạt zircon đại
diện trong nghiên cứu này. Các tỷ số đồng vị U-Pb
trong zircon được phân tích ở những phần phân đới
trong tinh thể zircon bằng phương pháp bàomòn đơn
điểm sử dụng thiết bị Laser GeoLas200M do công ty
MicroLas của Đức sản xuất, sau: Thiết bị gồm có ICP-
MS Agilent 7500a do công ty Agilentcủa Mỹ sản xuất

và thiết bị bàomòn bềmặt. Trong quá trình thực hiện
thí nghiệm sử dụng He hoặc Ar làm vật chất tải khí
mài mòn, sử dụng phương pháp bào mòn đơn điểm,
trong quá trình phân tích sử dụng điểm bào mòn có
đường kính 35 µm. Quá trình phân tích tuổi zircon
sử dụngmẫu chuẩn 91500, tỷ số đồng vị củamẫudùng
phần mềm Glitter (ver 4.0, MacquarieUni-versity) để
tính tuổi và dùng Isoplot (ver 2.49) để hoàn thànhbiểu
đồ tuổi chỉnh hợp.

KẾTQUẢPHÂN TÍCHVÀ THẢO LUẬN
Thành phần thạch học-khoáng vật khối
Cha Val
Diorit thạch anh Cha Val có cấu tạo khối, kiến trúc
phổ biến là nửa tự hình (plagioclas và hornblend tự
hình hơn các khoáng vật khác), kích thước hạt nhỏ
đến trung bình và khá đồng đều, không có ban tinh.
Trong thành phần của đá phổ biến các tiết diện pla-
gioclas có cấu tạo đới trạng. Thành phần khoáng vật
của diorit thạch anh Chal Val gồm: plagioclas (40-45
%), hornblend (25-35 %), biotit (0-15 %), thạch anh
(0-15 %), feldspar kali (0-5 %) (Hình 2c, d). Khoáng
vật phụđặc trưng là zircon, apatit và quặng. Plagioclas
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có thành phần là andesin, thường bị biến đổi sericit.
Thạch anh ở dạng tha hình, còn biotit có màu nâu với
tính đa sắc mạnh và bị chlorit hóa. Hornblend ít bị
biến đổi và có tính đa sắc mạnh, đôi hạt có hai hướng
cát khai 56o.

Tuổi đồng vị U-Pb zircon của diorit thạch
anh khối Cha Val
Khoáng vật zircon có nhiệt độ kết tinh cao (>900oC),
rất bền vững về mặt cơ học, ít bị ảnh hưởng dưới tác
dụng của quá trình hoá lý và mức độ biến chất thấp,
bởi thế khoáng vật zircon được ứng dụng rộng rãi để
định tuổi kết tinh của đá bằng phương pháp đồng vị
LA-ICP-MSU-Pb zircon. Trong nghiên cứu này, mẫu
diorit thạch anh với ký hiệu V1116 được lựa chọn để
phân tích tuổi đồng vị LA-ICP-MS U-Pb zircon đại
diện cho khối Cha Val. Các hạt zircon tách từ mẫu
này tự hình, trong suốt và không màu. Tổng quan các
ảnh âm cực phát quang (cathodoluminescence image)
cho thấy các hạt zircon ít bị dập vỡ và không có riềm
biến chất bao quanh, zircon có dạng tự hình và cấu
trúc phân đới, nguồn gốc magma điển hình, phân đới
rõ và có kiến trúc đồng nhất như hạt số 1, 7, 8, 14, 16
và 2010 (Hình 3). Kết quả phân tích thành phần đồng
vị và tuổi U-Pb zircon của mẫu V1116 được thể hiện
ở Bảng 1 và trên biểu đồ Concordia (Hình 4).
Tổng số 20 điểm phân tích được thực hiện trên 20
đơn khoáng zircon khác nhau cho tuổi 206Pb/238U
dao động trong khoảng từ 229 Tr.n đến 270 Tr.n và
đại bộ phận các điểm phân tích nằm trên đường con-
cordia với giá trị trung bình là 255± 4.7 Tr.n (n = 17,
MSWD = 2.5) (Hình 4), tuổi này được coi là tuổi kết
tinh của diorit thạch anh khối Cha Val.

Ý nghĩa kiến tạo
Sự phân bố rộng rãi các thành tạo magma granit tại
Việt Nam giai đoạn Permi muộn-Trias sớm về cơ bản
có thể phân chia ra các bối cảnh thành tạo như sau,
A-, I-granit khu vực Phan Si Pan tây bắc Việt Nam
liên quan đến rift nội mảng có thể được tao ra bởi
sự kiện plune manti Emeishan trong khoảng 260–257
triệu năm11,12; S- và I-granit khu vực đới khâu sông
Mã Tây bắc Việt Nam liên quan đến sự ghép nối giữa
hai mảng Đông Dương và NamTrung Hoa trong suốt
giai đoạn cuối Permi-đầu Trias6,7. Ở khu vực Kon
Tum có nhiều quan điểm khác nhau khi cùng lúc tồn
tại 2 kiểu granit đó là S- và I-granit có tuổi thành tạo
khá đồng nhất vào giai đoạn cuối Permi-đầu Trias
(260-240 Ma)13,14 và 250 Ma cho các gabbro trong
vùng nghiên cứu. Về bối cảnh kiến tạo còn tồn tại
2 quan điểm khác nhau như: (1) có thể là do hoạt
động magma liên quan đến mantle plume trong kỷ

Permi muộn15. Nguồn nhiệt này có thể đóng một vai
trò quan trọng trong quá trình hình thành nên kiến
tạo Permi muộn-Trias sớm và sự hình thành phức
hợp nhân biến chất trên địa khu Kon Tum đã xóa các
dấu vết của các sự kiện biến chất Ordovic trước đó;
(2) liên quan đến quá trình hút chìm và va chạm của
hai mảng Nam Trung Hoa và Đông Dương trong giai
đoạn cuối Permi đầu Trias14,16. Diorit thạch anh Cha
Val là loại I-granit, có tuổi 255Ma được xác định bằng
phương pháp LA-ICP-MS trong nghiên cứu này, cho
thấy nhiều khả năng liên quan đến sự hút chìmmảng
Nam Trung Hoa bên dưới mảng Đông Dương trong
giai đoạn Permi muộn-Trias sớm, tuy nhiên để minh
chứng cho điều này, cần có thêm nhiều các kết quả
định lượng về thành phần địa hóa, thành phần đồng
vị và kết hợp với luận giải kiến tạo khu vực để có cái
nhìn thấu đáo hơn.

KẾT LUẬN
Khối Cha Val có thành phần đá chủ yếu của khối là
diorit, diorit thạch anh và granodiorit, bị các thành
tạo granit hai mica phức hệHải Vân xuyên cắt. Thành
phần khoáng vật tạo đá chính gồm: plagioclas, horn-
blend, biotit, thạch anh, ít feldspar kali. Sự có mặt
với hàm lượng tương đối lớn của hornblend (25-35
%) là một trong những chứng cứ đặc trưng cho kiểu
I-granit.
Tuổi kết tinh của diorit thạch anh khối Cha Val được
xác định bằng phương pháp LA-ICP-MS U-Pb zir-
con là 255 Tr.n, tương ứng với giai đoạn Permi. Quá
trình hình thành khối Cha Val nhiều khả năng liên
quan đến sự hút chìmmảngNamTrungHoa bên dưới
mảngĐôngDương trong giai đoạnPermimuộn-Trias
sớm.
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Hình 3: Ảnh âm cực phát quang và vòng trònmàu trắng là điểm phân tích LA-ICP-MS U-Pb zircon với đường kính
35µm
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Hình 4: Biểu đồ concoria thể hiện tuổi U-Pb zircon của diorit thạch anh khối Cha Val.
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ABSTRACT
Cha Val bodies are widely distributed in the South of the Truong Son belt, with compositionmainly
consisting of diorite, quartz diorites and granodiorites. The Cha Val quartz diorites are mainly char-
acterized by plagioclase (40-45 %), hornblende (25-35 %), biotite (0-15 %), quartz (0-15 %), and
K-feldspar (0-5 %). The presence of hornblende (25-35 %) is one of the specific evidences for the I-
type granite. The zircon of quartz diorite sample V1116 was collected at Cha Val body, Quang Nam,
with geographical coordinates (N15◦ 38' 14.1", E107◦ 33' 6.4") along National Highway 14D cutting
through the Cha Val body. The cathodoluminescence image shows that the zircon grains from
the Cha Val quartz diorites, Quang Nam are less broken and do not have surrounding metamor-
phic rims. They show euhedral grains in shape and oscillatory zoning structures, indicating typical
magmatic origin. The Cha Val quartz diorites determined by the LA-ICP-MS U-Pb method on 20
zircon points display 206Pb/238U age of 229 Ma to 270 Ma and yield a weighted mean 206Pb/238U
age 255± 4.7 Ma (n = 17, MSWD = 2.5). This age is considered to be the crystallization age of the
Cha Val quartz diorites, corresponding to the Late Permian. The formation of the Cha Val quartz
diorites is likely related to the convergence of the Indochina and South China blocks during the
Permian-Triassic.
Key words: U-Pb zircon age, Cha Val, quartz diorites, Quang Nam
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